
STT MSSV Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành Trường thực tập

1 1211020035 Ngô Phương Thảo Nữ 17/10/2003 Thái Bình SP Hoá học THPT THSP

2 1211020007 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 07/08/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

3 1211020028 Phạm Thị Thu Sa Nữ 08/03/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

4 1211020008 Châu Ngọc Hân Nữ 11/10/2003 TP.HCM SP Hoá học THPT THSP

5 1211020001 Hoàng Phan Minh Anh Nữ TP HCM SP Hoá học THPT THSP

6 1211020020 Ngô Thị Minh Nguyệt Nữ 17/09/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

7 1211020015 Hồ Thị Thùy Linh Nữ 19/11/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

8 1211020003 Phan Lê Lâm Anh Nữ 15/08/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

9 1211020004 Phạm Gia Bảo Nam 25/01/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

10 1211020012 Đặng Thu Hoài Nữ 08/09/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

11 1211020022 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 05/10/2002 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

12 1211020034 Lê Phương Thảo Nữ 29/01/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT THSP

13 1211060027 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 05/01/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT THSP

14 1211060029 Trịnh Thanh Nhàn Nữ 05/09/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT THSP

15 1211010069 Trần Xuân Thành Nam 14/04/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT THSP

16 1211010076 Lê Nguyễn Minh Thư Nữ 10/12/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT THSP

17 1211010048 Mai Thùy Ánh Nhi Nữ 05/01/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT THSP

18 1211010016 Lê Thị Kim Dung Nữ 30/11/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT THSP

19 1211080006 Lê Nguyễn Thảo Linh Nữ 25/07/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT THSP

20 1211080016 Trần Nguyễn Minh Trí Nam 31/03/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT THSP

21 1211080017 Nguyễn Phú Duy Khang Nam 28/09/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT THSP

22 1211030002 Phùng Tuy Anh Nữ 24/05/2002 Đồng Nai SP Vật Lý THPT THSP

23 1211030011 Bùi Nguyễn Phương Thảo Nữ 14/08/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT THSP

24 1211030013 Liều Hoàng Thủy Nữ 22/03/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT THSP

25 1211030015 Nguyễn Phương Uyên Nữ 17/10/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT THSP

26 1211120112 Nguyễn Trần Hồng Nhung Nữ 04/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THCS THSP

27 1211120172 Vũ Ngọc Minh Thư Nữ 04/11/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THCS THSP

28 1211120008 Lại Ngọc Lan Anh Nữ 13/06/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THCS THSP

29 1211120180 Nguyễn Trần Thiên Trang Nữ 26/06/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh D THCS THSP

30 1211120092 Phạm Nguyễn Quỳnh Ngân Nữ 22/06/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THCS THSP

31 1211120064 Bùi Quý Khải Nam 26/11/2003 Bình Dương SP Tiếng Anh D THCS THSP

32 1211120093 Tống Kim Ngân Nữ 08/01/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THCS THSP

33 1211120104 Phan Lê Việt Nhật Nữ 26/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THCS THSP

Thời gian thực tập: 04 tuần (từ 26/02/2024 đến ngày 22/03/2024)  
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